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Câu 1 (2,0 điểm).
Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp và những tác động của chúng đến nền kinh tế Việt Nam?

Câu 2 (1,5 điểm).
Em hãy cho biết những công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1919 - 1930. Trong những công lao đó, công lao nào là to lớn nhất? Vì sao?

Câu 3 (2,5 điểm). 
Nguyên nhân và ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930 - 1931? Vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương được thể hiện như thế nào trong phong trào này?

Câu 4 (1,5 điểm).

Nguyên nhân dẫn đến phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960)? Vì sao nói phong trào “Đồng khởi” được coi là mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam?

          Câu 5 (2,5 điểm). 
Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai đến cuối thế kỉ XX chia làm mấy giai đoạn? Vị trí, ý nghĩa của phong trào trong sự phát triển quan hệ quốc tế?

......................................  Hết ......................................
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I. MỘT SỐ ĐIỂM L​​​​ƯU Ý KHI CHẤM

1. Hướng dẫn chấm chỉ nêu những yêu cầu cơ bản về nội dung, thí sinh có thể trình bày chi tiết nhưng phải đảm bảo chính xác, lôgíc,…tuỳ mức độ để cho điểm cho phù hợp. Phần  nội dung trong ngoặc đơn không nhất thiết yêu cầu học sinh phải trình bày.

2. Điểm toàn bài tính đến 0,25 điểm.

II. TÓM L​​ƯỢC NỘI DUNG VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM

	Nội dung
	Điểm

	        Câu 1: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp và những tác động của chúng đến nền kinh tế Việt Nam?
	2.0

	 * Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp

- Tập trung vốn vào nông nghiệp (lập các đồn điền cao su) và khai mỏ (chủ yếu là mỏ than)....

- Mở thêm một số cơ sở công nghiệp...

- Thương nghiệp: Nắm chặt thị trường Việt Nam, đánh thuế nặng hàng hóa các nước nhập vào nước ta...

- Giao thông vận tải: Đầu tư phát triển để phục vụ việc khai thác...

- Tài chính, ngân hàng: Thông qua ngân hàng Đông Dương, Pháp nắm quyền chỉ huy nền kinh tế...

* Những tác động của nó đến nền kinh tế Việt Nam

- Tích cực: Phương thức sản xuất TBCN tiếp tục du nhập vào Việt Nam, làm xuất hiện một số ngành kinh tế mới..., tạo điều kiện nền kinh tế Việt Nam phát triển...

- Tiêu cực:

+ Làm cho kinh tế Việt Nam mất cân đối.... Tài nguyên bị vơ vét cạn kiệt...

+ Kinh tế Việt Nam vẫn là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, kém phát triển, lệ thuộc...
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	Câu 2: Em hãy cho biết những công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong thời kì 1919 - 1930. Trong những công lao đó, công lao nào là to lớn nhất? Vì sao?
	1.5

	* Công lao

- Tìm ra con đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam đó là con đường cách mạng vô sản...

- Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong nước, làm cho chủ nghĩa Mác và phong trào công nhân có sự kết hợp sâu sắc...

- Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam. 

- Hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam, soạn thảo và thông qua cương lĩnh chính trị đúng đắn, sáng tạo...

* Công lao to lớn nhất là: Tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam 

* Vì: Con đường cứu nước này phù hợp với xu thế của thời đại và thực tiễn cách mạng Việt Nam...Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam.
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	Câu 3: Nguyên nhân và ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930 - 1931? Vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương được thể hiện như thế nào trong phong trào này?
	2.5

	* Nguyên nhân:

- Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 đời sống của nhân dân VN vô cùng khó khăn. Mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt.

- Sau khởi nghĩa Yên Bái, Pháp tăng cường khủng bố đàn áp...làm cho tinh thần cách mạng lên cao.

- Giữa lúc đó Đảng CSVN  ra đời kịp thời lãnh đạo phong trào cách mạng...

* Ý  nghĩa:
- Khẳng định đường lối của Đảng là đúng đắn, Đảng càng trưởng thành trong thực tiễn đấu tranh...Được công nhận là bộ phận độc lập trực thuộc Quốc tế cộng sản.

- Dưới dự lãnh đạo của Đảng khối liên minh công - nông hình thành... 

- Phong trào để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho Đảng...

- Đây là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám.

* Vai trò của Đảng được thể hiện:

- Tập trung lực lượng, tạo nên phong trào thống nhất, rộng khắp...

- Xây dựng khối liên minh công nông ...

- Thành lập chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh, chính quyền của dân, do dân, vì dân...
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	Câu 4: Nguyên nhân dẫn đến phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960)? Vì sao nói phong trào “Đồng khởi” được coi là mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam?
	1.5



	* Nguyên nhân dẫn đến phong trào:

- Trong những năm 1957-1959, Mĩ - Diệm thực hiện chiến dịch tố cộng, diệt cộng...phong trào chống đối chính quyền Diệm ngày càng mạnh mẽ... Yêu cầu đặt ra cần phải có những biện pháp quyết liệt hơn để đưa cách mạng vượt qua khó khăn, thử thách.

- Trên cơ sở nhận định tình hình miền Nam dưới chế độ Mĩ - Diệm, hội nghị lần thứ 15 của Đảng đã xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang nhân dân.

* Phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) được coi là mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam vì:

- Phong trào phá vỡ hệ thống kìm kẹp của địch ở nhiều thôn xã, uỷ ban nhân dân tự quản được thành lập…Vùng giải phóng miền Nam ra đời....

- Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam, làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm ...

- Thắng lợi của phong trào Đồng khởi làm cho lực lượng cách mạng vũ trang xuất hiện. Hai lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang đều lớn mạnh. Từ trong phong trào mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời...

- Cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công...
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	Câu 5: Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai đến cuối thế kỉ XX chia làm mấy giai đoạn? Vị trí, ý nghĩa của phong trào trong sự phát triển quan hệ quốc tế?
	2.5

	*  Các giai đoạn

- Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX.

- Từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

- Từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX.

* Vị trí

  Là một bộ phận quan trọng trong cuộc đấu tranh chống lại các lực lượng phản cách mạng sau chiến tranh thế giới thứ hai.

* Ý nghĩa

- Từng bước phá vỡ hệ thống thuộc địa - một trong những cơ sở tồn tại của chủ nghĩa đế quốc, thu hẹp phạm ảnh hưởng của Mĩ và các nước phương Tây, từng bước xói mòn trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

- Phong trào đã đưa đến sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập và ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị thế giới với ý chí chống chủ nghĩa thực dân, vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội, …

- Tất cả các quốc gia độc lập tiếp tục đấu tranh để thiết lập một thế giới công bằng, góp phần bảo vệ hòa bình và an ninh của các dân tộc...
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....................................................  HẾT ...........................................................

Số báo danh:…………………








